
Phụ lụ số 01

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1 Lê Anh Tuấn 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

2 Lê Anh Tuấn 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

3 Lê Sỹ Thủy 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

4 Lê Trọng Thoan 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

5 Lê Xuân Đông 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

6 Ng Duy Bằng 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

7 Ng Hữu Toán 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

8 Ng Hữu Toán 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

9 Lê Huy Hưng 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

10 Lê Xuân Đông 16/12/2019 Nguyễn Thị Lan 16/12/2019

11 Hoàng Văn Hải 17/12/2019 Nguyễn Thị Lan 17/12/2019

12 Lê Huy Hưng 17/12/2019 Nguyễn Thị Lan 17/12/2019

13 Lê Ngọc Ánh 17/12/2019 Nguyễn Thị Lan 17/12/2019

14 Ng Văn Bằng 17/12/2019 Nguyễn Thị Lan 17/12/2019

15 Lê Ngọc Ánh 17/12/2019 Nguyễn Thị Lan 17/12/2019

16 Lê Bá Mật 18/12/2019 Nguyễn Thị Lan 18/12/2019

17 Lê Bá Mật 18/12/2019 Nguyễn Thị Lan 18/12/2019

18 Lê Ngọc Hoằng 18/12/2019 Nguyễn Thị Lan 18/12/2019

19 Ng Văn Minh 20/12/2019 Nguyễn Thị Lan 10/01/2020 BHYT

20 Ng Khắc Lục 20/12/2019 Nguyễn Thị Lan 10/01/2020 BHYT
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21 Hoàng văn Tình 20/12/2019 Nguyễn Thị Lan 10/01/2020 BHYT

22 Ng Văn Minh 20/12/2019 Nguyễn Thị Lan 20/12/2019

23 Ng Khắc Lục 20/12/2019 Nguyễn Thị Lan 20/12/2019

24 Hoàng Văn Tình 20/12/2019 Nguyễn Thị Lan 20/12/2019

II

1 Lê Đình Thuận 16/12/2019 Lê Thị Huyên 16/12/2019

2 Lê Thị Tâm 16/12/2019 Lê Thị Huyên 16/12/2019

3 Ng Thị Năm 16/12/2019 Lê Thị Huyên 16/12/2019

4 Ng Hữu Quảng 16/12/2019 Lê Thị Huyên 16/12/2019

5 Lê Thị Phơ 16/12/2019 Lê Thị Huyên 16/12/2019

6 Ng Đình Lực 16/12/2019 Lê Thị Huyên 16/12/2019

7 Lê Ngọc Ánh 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

8 Kh Văn Hùng 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

9 Đỗ Thị Vân 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

10 Hoàng Thị Thanh 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

11 Phùng Sỹ Tuấn 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

12 Vũ Văn Lộc 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

13 Lê Đình Long 17/12/2019 Lê Thị Huyên 17/12/2019

14 Ng Thị Phúc 18/12/2019 Lê Thị Huyên 18/12/2019

15 Lường Kế Mao 18/12/2019 Lê Thị Huyên 18/12/2019

16 Lê Thị Mận 18/12/2019 Lê Thị Huyên 18/12/2019

17 Lê Ngọc Hoằng 18/12/2019 Lê Thị Huyên 18/12/2019

18 Ng Hữu Tú 18/12/2019 Lê Thị Huyên 18/12/2019

19 Lê Đình Thành 19/12/2019 Lê Thị Huyên 19/12/2019

20 Lê Anh Hồ 19/12/2019 Lê Thị Huyên 19/12/2019

21 Ng Văn Hưng 20/12/2019 Lê Thị Huyên 20/12/2019

22 Lê Bặt Anh 20/12/2019 Lê Thị Huyên 20/12/2019

23 Lê Thị Lộc 20/12/2019 Lê Thị Huyên 20/12/2019

III

1 Nguyễn thị Xuân 16/12/2019 Phùng Khắc Đông 16/12/2019

2 Vũ duy Thư 16/12/2019 Phùng Khắc Đông 16/12/2019

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD

Lĩnh vực: Chứng thực
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3 Lê Viết Tiến 16/12/2019 Phùng Khắc Đông 16/12/2019

4 Đỗ thị Trang 18/12/2019 Phùng Khắc Đông 18/12/2019

5 Lê Giáp Lai 18/12/2019 Phùng Khắc Đông 18/12/2019

6 Lê Thị Phương Thuý 19/12/2019 Phùng Khắc Đông 19/12/2019

7 Nguyễn Quốc Tú 20/12/2019 Phùng Khắc Đông 20/12/2019

IV

1 Lê Bá Ngà 16/12/2019 Phùng Khắc Đông 16/12/2019

2 Trương Thị Minh 16/12/2019 Phùng Khắc Đông 16/12/2019

3 Lê Bảo Khánh 16/12/2019 Phùng Khắc Đông 16/12/2019

4 Lê Ngọc Tường Vi 18/12/2019 Phùng Khắc Đông 18/12/2019

5 Nguyễn Thị Phương 18/12/2019 Phùng Khắc Đông 18/12/2019

6 Lê Anh Tuấn 19/12/2019 Phùng Khắc Đông 19/12/2019

7 Nguyễn Anh Dũng 20/12/2019 Phùng Khắc Đông 20/12/2019

V

Không

VI

Không

VII

1 Vũ Thị Minh 16/10/2019 Nguyễn Khắc Minh 26/12/2019

2 Phùng Sỹ Tân 16/10/2019 Nguyễn Khắc Minh 17/12/2019

VIII

Không

IX

Không

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư

Lĩnh vực: Tiếp công dân

Lĩnh Vực: Cư Trú

Lĩnh vực: Người có công
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